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PHỤ LỤC II-D

Quy hoạch hệ thống đường huyện của huyện Trảng Bom

(Kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
	STT
	Tên đường
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Quy hoạch đến năm 2030

	
	
	
	
	 Dài 
(km) 
	Quy mô (làn xe)
	Lộ 
giới
	Đến 2020
	2021 - 2025 
	2026 - 2030 

	
	
	
	
	
	
	
	Khối lượng (km)
	K.phí
(tỷ đồng)
	Khối lượng (km)
	K.phí
(tỷ đồng)
	Khối lượng (km)
	K.phí
(tỷ đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	Nâng 
cấp
	Làm mới
	
	Nâng cấp
	Làm mới
	
	Nâng cấp
	Làm mới
	

	I
	Hệ thống đường huyện hiện hữu
	

	1
	Đ. Đức Huy - Thanh Bình 
- Dốc Mơ
	Đ. Trảng Bom - Cây Gáo
	Ranh
 huyện Thống Nhất
	2,1
	2 - 4 
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	2
	 Hương lộ 24
	ĐT.762
	Đ. Trảng Bom - Cây Gáo
	6,8
	2 - 4 
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	3
	Đ. Trảng Bom
 - Cây Gáo
	Quốc lộ 1
	Hồ Trị An
	18,5
	2 - 4 
	32
	Nâng cấp
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	4
	Đ. Vĩnh Tân
 - Cây Gáo
	Đ. Trảng Bom - Cây Gáo
	Đ. Vĩnh Tân 
- Cây Điệp
	3,7
	2 - 4 
	32
	Đầu tư xây dựng
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	5
	Đ.19/5
	ĐT.762
	Đ. Sông Thao - Bàu Hàm
	7,7
	2 - 4 
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Đầu tư xây dựng

	6
	Đ. Sông Thao 
- Bàu Hàm
	Quốc lộ 1
	Ranh 
huyện Thống Nhất
	7,5
	2 - 4 
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Đầu tư xây dựng
	Duy tu bảo dưỡng

	7
	Đ. Bình Minh - Giang Điền
	Quốc lộ 1
	ĐT.777
	8,5
	2 - 4 
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	8
	Đ.30/4
	ĐT.762
	Đ. Sông Thao - Bàu Hàm
	5,7
	2 - 4 
	32
	Đầu tư xây dựng
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng


	9
	Đ. Hưng Bình 1
	Quốc lộ 1
	Ranh 
huyện Thống Nhất
	6 
	2 - 4 
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Đầu tư xây dựng

	II
	Hệ thống đường huyện dự kiến
	

	1
	Đ. Trảng Bom - Thanh Bình
	Đường 30/4 - thị trấn Trảng Bom
	Đ. Hương lộ 24
	15,4
	2 - 6 
	45
	 
	Đầu tư xây dựng
	Duy tu bảo dưỡng

	2
	Đ. Tây Hòa
 - Cây Gáo
	Quốc lộ 1
	ĐT.762
	10,8
	2 - 4 
	32
	 
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe
	Duy tu bảo dưỡng

	3
	Đ. Bàu Hàm 
- Cây Gáo
	Đ.30/4
	Ranh huyện Vĩnh Cửu
	10,2
	2 - 4 
	32
	 
	Đầu tư xây dựng
	Duy tu bảo dưỡng

	4
	Đ. An Viễn 
- Hưng Thịnh
	Ranh huyện Thống Nhất
	ĐT. Bắc Sơn - Long Thành
	14,8
	2 - 4 
	32
	 
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe
	Duy tu bảo dưỡng

	5
	Đ. Tây Hòa
 - Trung Hòa
	Quốc lộ 1
	Ranh huyện Long Thành
	7,7
	2 - 4 
	32
	 
	 
	Đầu tư xây dựng

	6
	Đ. Thanh Bình - Tây Kim
	Đ. Trảng Bom - Cây Gáo
	Đ. Tây Kim - Thanh Bình
	1,6
	2 - 4 
	32
	 
	 
	Đầu tư xây dựng

	7
	Đ. Bắc Sơn
 - Tân An
	ĐT.767
	Đ. Bến Xúc
	2,8
	2 - 4 
	32
	 
	Đầu tư xây dựng
	Duy tu bảo dưỡng

	8
	Đ. Bàu Hàm
 - Sông Trầu
	Đ. Bàu Hàm - Sông Thao
	Ranh huyện Vĩnh Cửu
	9,9
	2 - 4 
	32
	 
	 
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe

	9
	Đ. Liên xã Sông Trầu – Bình Minh - Bắc Sơn
	Đ. Trảng Bom - Cây Gáo
	ĐT.767
	8,4
	2-4 
	32
	
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe
	Duy tu bảo dưỡng

	10
	Đ. ven hồ Trị An
	Ranh huyện Thống Nhất
	Ranh 
huyện Vĩnh Cửu
	6,8
	2-4 
	32
	
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe
	Duy tu bảo dưỡng


14

